
TT Nội dung Diễn giải Thành tiền Ký  hiệu Ghi chú

1 Chi phí chuyên gia trực tiếp Bảng 6.1 37.101.313 Ccg

2 Chi phí quản lý 55%*Ccg 20.405.722 Cql

3 Chi phí khác Bảng 6.2 2.099.721 Ck

4

Thu nhập chịu thuế tính 

trước
6%*(Ccg+Cql+Ck) 3.576.405 TN

Tổng cộng (trước VAT) Ccg+Cql+Ck+TN 63.183.161

5 Thuế giá trị gia tăng 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN) 6.318.316 Cdp

TỔNG CỘNG Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp 69.501.477 Ctv

LÀM TRÒN 69.501.000

VÍ DỤ 6. DỰ TOÁN KHẢO SÁT

Đơn vị tính: VNĐ

TT 04/2020/TT-

BTTTT
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Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4

1 Nghiên cứu, xây dựng phương án khảo sát 3 1 1 1 1 1 398.700 446.729 498.988 551.247 2.246.334

2 Lập mẫu phiếu khảo sát 1 1 1 1 398.700 446.729 498.988 551.247 945.717

3 Thực hiện khảo sát 5 5 10 3 398.700 446.729 498.988 551.247 26.635.933

4 Lập báo cáo khảo sát 1 1 1 1 5 5 5 1 398.700 446.729 498.988 551.247 7.273.329

37.101.313Tổng cộng

BẢNG 6.1. CHI PHÍ CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: VNĐ

ST

T
Khoản mục chi

Số lượng chuyên gia Số lượng (ngày/công) Đơn giá ngày công
Tổng cộng
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STT
Nội dung công việc

 (mang tính tham khảo)

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Văn phòng phẩm Gói 1 1.099.721 1.099.721 (Tạm tính)

2 In ấn, photocopy, đóng tài liệu Gói 1 1.000.000 1.000.000 (Tạm tính)

TỔNG CỘNG 2.099.721

BẢNg 6.2. CHI TIẾT CHI PHÍ KHÁC

Đơn vị tính: VNĐ
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Đơn vị tính: đồng

TT Tiêu chí xác định  Ghi chú 

1 Cấp bậc kỹ sư CNTT KS-B1 KS-B2 KS-B3 KS-B4 KS-B5 KS-B6 KS-B7 KS-B8

2 Hệ số lương (Hcb) 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51
Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 của 

Bộ TTTT

3 Hệ số phụ cấp (Hpc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Theo quy định của pháp luật lao động và các 

văn bản có liên quan

4 Mức lương cơ sở (MLcs) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của 

Chính phủ

5 Mức lương cơ bản (MLcb) 4.212.000 4.770.000 5.328.000 5.886.000 6.444.000 7.002.000 7.560.000 8.118.000

6 Điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hdc) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 của 

Bộ TTTT

7 Lương cơ bản (Hcb+Hcp) * MLcs * (1+Hdc) 9.266.400 10.494.000 11.721.600 12.949.200 14.176.800 15.404.400 16.632.000 17.859.600

8 Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc 4.680.000 4.770.000 5.328.000 5.886.000 6.444.000 7.002.000 7.560.000 8.118.000

9
Chi phí khác tính trong chi phí tiền lương thuộc 

trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động
1.099.800 1.120.950 1.252.080 1.383.210 1.514.340 1.645.470 1.776.600 1.907.730

10
Mức lương lao động/Tháng  

(Hcb+Hcp) * MLcs * (1+Hdc) + BHlđ
10.366.200 11.614.950 12.973.680 14.332.410 15.691.140 17.049.870 18.408.600 19.767.330

11 Mức lương lao động/Ngày 398.700 446.729 498.988 551.247 603.505 655.764 708.023 760.282
Thời gian lao động để tính mức lương lao 

động bình quân tháng là 26 ngày.

12 Mức lương lao động/Giờ 49.838 55.841 62.373 68.906 75.438 81.971 88.503 95.035 Thời gian lao động 08 giờ/ngày

Hệ số phụ cấp (Hpc) 0,00

Vùng I II III IV

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hdc) 1,2 0,9 0,7 0,5

Bảo hiểm xã hội 17,50%

Bảo hiểm y tế 3%

Bảo hiểm thất nghiệp 1%

Kinh phí công đoàn 2%

Mức lương lao động/Ngày 26

Mức lương lao động/Giờ 8

Vùng I II III IV

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người 

lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Từ ngày 01/7/2022)

4.680.000 4.160.000 3.640.000 3.250.000

Mức lương cơ sở 

(Từ ngày 01/7/2023)
1.800.000

BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG KỸ SƯ CNTT
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